Trường Tiểu học Phú Hòa 1
Lớp 3/………………..
Tên: …………………………………………………
Luyện từ và câu
Bài 1: Đọc khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:
“Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê!
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ;
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió;
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.”
 Phạm Tiến Duật  
1) Những con vật nào được nhân hoá?
…………………………………………………………………………………………………
2) Chúng được nhân hoá bằng các từ ngữ nào?
…………………………………………..……………………………………..………………
Bài 2:Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”:
a/Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.
b/Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.
c/Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.
Bài 3: Em hãy kể tên một số sự vật và công việc thường thấy ở thành thị và sự vật công việc thường thấy ở nông thôn:
	
	Thường thấy ở thành thị
	Thường thấy ở nông thôn

	

Sự vật
	………………………………….
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
…………………………………..
………………………………….

	………………………………….
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
…………………………………..
………………………………….


	


Công việc
	………………………………….
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
…………………………………..
………………………………….

	………………………………….
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
…………………………………..
………………………………….




[bookmark: _GoBack]Bài 4: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:
a) Một bác nông dân.
…………………………………………………………………….
b) Một bông hoa trong vườn.
……………………………………………………………………
c) Một buổi sớm mùa đông.
…………………………………………………………………….
 Bài 5.   Đọc kĩ bài tập đọc rồi hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
 				Chim chích và sâu đo
	Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con chim chích sà xuống:
	- A, có một tên sâu rồi.
	Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên.
	- Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu. Ta có ích như vậy, sao lại bắt ta?
	- Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào tên sâu đo này có ích thật không?"
	Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây nhỏ là nó ăn liền. Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng... Mình phải được trả công chứ!"
	Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, sao mầm cây gãy cả thế này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!"
	Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy chim chích quay lại, định tìm cách cãi... Nhưng lần này thì đừng hòng!
	Chim chích mổ một cái thế là đi đời sâu đo.
								Theo Phương Hoài
1. Con sâu đo trong bài là con vật:
A. Nguy hiểm chuyên phá hại cây xanh.
B. Hiền lành, giúp ích cho cây xanh.
C. Siêng năng vừa có ích, vừa có hại cho cây xanh.
2, Chim chích mắc lừa sâu đo là do: 
A. Chim chích nhìn thấy sâu đo đang làm việc miệt mài để đo cây hồng.
B. Chim chích nửa ngờ, nửa tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo.
C. Chim chích tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo.
3. Hành động mổ chết sâu đo của chim chích nói lên điều gì?
A. Chim chích hung dữ, nóng tính và rất háu ăn.
B. Chim chích hiền lành nhưng là bạn của sâu đo hại cây.
C. Chim chích hiền lành nhưng chuyên bắt sâu bọ hại cây.
4. Hãy gạch dưới từ ngữ thể hiện phép nhân hóa trong câu: 
"Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm."
5. Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? 
6. Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm.
7. Trong các câu sau câu nào đặt đúng dấu phẩy? 
A. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích nhà nông.
B. Chim chích là chú chim hiền lành, chuyên bắt sâu, giúp ích nhà nông.
C. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích, nhà nông.
Bài 6. Đọc thầm đoạn văn sau:
       Về mùa xuân,khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng đàn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như một lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu...Nghe nó mà xốn xang mãi không chán. Chúng chuyện trò râm ran, có lẽ mỗi con đều có câu chuyện riêng của mình, giữ mãi trong lòng nay mới được thổ lộ cùng bạn bè,nên ai cũng nói, ai cũng lắm lời, bất chấp bạn có lắng nghe hay không.
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Cây gạo nở hoa vào mùa nào?
A .  Mùa xuân  .         B .  Mùa thu .                C .   Mùa hè  . 
2. Những từ ngữ nào nói lên cây gạo làm thay đổi khung cảnh làng quê?
  A. Bật ra những chiếc hoa đỏ hồng     
  B . Làm sáng bừng lên một góc trời quê    
  C . Tất cả những từ ngữ nêu trong 2 câu trả lời trên.
3 . Khi cây gạo ra hoa, loài chim nào về tụ họp đông vui ?
A. Chim én                        B. Chim sáo                                      C. Nhiều loài chim
4.Tiếng đàn chim về trò chuyện với nhau được tác giả so sánh với những gì?
A, Một cái chợ vừa mở.    
B. Một lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu . 
C. Tất cả những điều nêu trong 2 câu trả lời trên
Tập làm văn
Dựa vào nội dung câu chuyện: “ Nâng niu từng hạt giống” trả lời câu hỏi:
+ Vieän nghieân cöùu nhaän ñöôïc quaø gì?
+ Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay cả 10 hạt giống?
+ Ông Lương Định Của đã làm gì để bảo vệ giống lúa quý ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
